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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác  mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

 

  



2 

 

LỜI GIỚI THIỆU 

Cơ sở dữ liệu là môn học cơ sở trong chƣơng trình đào tạo ngành Công 

nghệ thông tin, trình độ cao đẳng. Với thời lƣợng 2 tín chỉ lý thuyết tƣơng 

đƣơng với 28 giờ lí thuyết, 2 tiết kiểm tra định kỳ, học phần giúp cho sinh viên 

có kiến thức cơ bản  về cơ sở dữ liệu. Chƣơng trình môn học  gồm 4 chƣơng: 

Chƣơng 1 trang bị kiến thức tổng quan về cơ sở dữ liệu, Chƣơng 2 cung cấp 

kiến thức về mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, Chƣơng 3 trang bị kiến thức về 

ngôn ngữ SQL,  Chƣơng 4 cung cấp kiến thức về lí thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu  

Sơn La, ngày ….. tháng …. năm 2020 

Biên soạn 

 

Nguyễn Thu Huyền 
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN 

 

Tên môn học/mô đun: Cơ sở dữ  liệu 

Mã môn học/mô đun: MH10 

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:  

- Vị trí: Cơ sở dữ liệu là môn học cơ sở trong nội dung chƣơng trình đào 

tạo Cao đẳng Công nghệ thông tin. 

 - Tính chất: Cơ sở dữ liệu là một trong những nội dung quan trọng của 

chƣơng trình đào tạo nhằm trang bị cho ngƣời học những kiến thức cơ bản về cơ 

sở dữ liệu gồm: các khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu, mô hình quan hệ; 

ngôn ngữ SQL, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu. 

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: Môn học cung cấp kiến thức về  

cơ sở dữ liệu là những kiến thức cơ sở của một số môn học chuyên ngành trong 

chƣơng trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng 

Mục tiêu của môn học/mô đun: 

- Về kiến thức: 

+ Trình bày đƣợc các khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu, mô hình cơ 

sở dữ liệu quan hệ, trình bày đƣợc định nghĩa của các phép toán đại số quan hệ. 

+ Mô tả đƣợc cấu trúc cơ sở của một biểu thức để truy vấn trong ngôn 

ngữ SQL và nêu đƣợc ý nghĩa của các thành phần có trong biểu thức. Mô tả 

đƣợc cú pháp của các truy vấn cơ bản và truy vấn nâng cao trong SQL. 

+ Trình bày đƣợc  khái niệm liên quan đến phụ thuộc hàm. Mô tả đƣợc 

thuật toán tìm khóa của lƣợc đồ quan hệ. Trình bày đƣợc khái niệm về phủ của 

tập các phụ thuộc hàm, phủ tối thiểu. Mô tả đƣợc thuật toán kiểm tra tính kết nối 

không mất mát thông tin của một phép tách. Trình bày đƣợc định nghĩa của các 

dạng chuẩn. Mô tả đƣợc thuật toán tách kết nối không mất mát thông tin của 

lƣợc đồ quan hệ thành những lƣợc đồ BCNF.  

- Về kỹ năng: 

+ Áp dụng các phép toán đại số quan hệ để thực hiện đúng các truy vấn 

theo mẫu đã học và thực hiện chính xác các truy vấn theo bài toán yêu cầu. 

+ Biết sử dụng biểu thức truy vấn để thực hiện nhanh và chính xác các 

truy vấn theo bài toán yêu cầu. 

+ Biết sử dụng các thuật toán để tìm khóa, tìm phủ tối thiểu, kiểm tra tính 

kết nối không mất mát thông tin của một phép tách, tìm phép tách không mất 

mát thông tin của lƣợc đồ quan hệ thành những lƣợc đồ BCNF một cách chính 

xác theo yêu cầu của bài toán. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
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+ Có năng lực liên hệ thực tế với nội dung đã đƣợc học; có sáng tạo trong 

quá trình thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao; có khả năng thích nghi với các môi 

trƣờng học tập khác nhau; có năng lực tự học tập, tự tích lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn; có năng lực đánh giá mức độ đạt 

đƣợc của bản thân trong quá trình thực hiện môn học. 

+ Có ý thức tự rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và kỹ năng 

phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc. 

Nội dung của môn học/mô đun: 

 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Mã chƣơng: 01 

Giới thiệu: Chƣơng này giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu: Khái niệm về cơ 

sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc của một hệ cơ sở dữ liệu, lƣợc đồ 

và thể hiện. Một số mô hình cơ sở dữ liệu 

Mục tiêu:  

- Trình bày đƣợc 5 khái niệm: Cơ sở dữ liệu, Kiến trúc của một hệ cơ sở 

dữ liệu, Lƣợc đồ và thể hiện, Các mô hình cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu. 

- So sánh đƣợc sự khác nhau giữa hai khái niệm CSDL và hệ quản trị 

CSDL. 

Nội dung chính: 

1. Các khái niệm cơ bản 

1.1. Cơ sở dữ liệu 

- Dữ liệu là những sự kiện có thể ghi lại đƣợc và có ý nghĩa 

Ví dụ: 

+ Tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng 

+ Báo cáo doanh thu 

+ Đăng ký học phần 

-  Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu có quan hệ với nhau đƣợc lƣu trữ 

trong máy tính theo một quy định nhất định nhằm phục vụ cho một mục đích nào 

đó (nhƣ một trƣờng đại học, một ngân hàng, một công ti, một nhà máy…), đƣợc 

lƣu trữ trên các thiết bị nhớ thứ cấp, để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của 

nhiều ngƣời sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. 

Ví dụ:   - Danh sách tên, địa chỉ của nhân viên trong một công ty. 

              - Danh mục sách, tạp chí, tài liệu của một thƣ viện 
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- Một CSDL biểu thị một khía cạnh nào đó của thế giới thực. Thông tin đƣợc 

đƣa vào trong CSDL tạo thành một không gian CSDL hoặc một “thế giới 

nhỏ”(miniworld) 

- Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp dữ liệu liên kết với nhau một cách logic 

và mang một ý nghĩa nào đó 

- Một cơ sở dữ liệu đƣợc thiết kế và đƣợc phổ biến cho một mục đích riêng 

1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là hệ thống các chƣơng trình nhằm tạo lập, xử lý, 

thay đổi, quản lý và khai thác các CSDL. 

*Một phần mềm hệ thống cho phép định nghĩa, xây dựng và xử lý dữ liệu 

- Định nghĩa – khai báo bộ khung dữ liệu cùng với các mô tả chi tiết về dữ 

liệu 

- Xây dựng – lƣu trữ dữ liệu lên bộ nhớ phụ 

- Xử lý – truy vấn, cập nhật và phát sinh báo cáo 

* Một số HQTCSDL thông dụng hiện nay: MS Access, SQL Server, Oracle 

. . . 

* Ngƣời ta gọi cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng một thuật ngữ 

chung là hệ cơ sở dữ liệu. 

1.3. Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu 

-  Một hệ CSDL đƣợc phân thành 3 mức trừu tƣợng khá nhau: Mức vật lý, 

Mức lôgic (mức CSDL khái niệm), mức khung nhìn. 

 

 

Sơ đồ: Kiến trúc 3 mức của hệ CSDL 
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* Mức vật lý (mức trong): mô tả cấu trúc lƣu trữ vật lý của cơ sở dữ liệu, 

mô tả các chi tiết đầy đủ của việc lƣu trữ dữ liệu và các đƣờng dẫn truy cập đối 

với cơ sở dữ liệu. 

* Mức lôgic (mức quan niệm): Mô tả cấu trúc của toàn bộ cơ sở dữ liệu 

cho cộng đồng ngƣời sử dụng. 

* Mức khung nhìn (mức ngoài): Gồm một số khung nhìn khác nhau của 

ngƣời dùng. Mô tả chỉ một phần của toàn bộ CSDL, phần thích hợp với một 

ngƣời sử dụng nhất định. 

1.4. Lược đồ và thể hiện 

* Trong một mô hình dữ liệu cần phải phân biệt rõ giữa mô tả của cơ sở 

dữ liệu và bản thân cơ sở dữ liệu 

* Lƣợc đồ: Mô tả của một cơ sở dữ liệu đƣợc gọi là lƣợc đồ cơ sở dữ 

liệu, nó đƣợc xác định rõ trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu và không bị thay 

đổi thƣờng xuyên 

Ví dụ: Lƣợc đồ của cơ sở dữ liệu SINHVIEN 

 

* Thể hiện: Toàn bộ dữ liệu lƣu trữ trong CSDL tại một thời điểm nhất 

định đƣợc gọi là một thể hiện của CSDL 

Ví dụ: Thể hiện của cơ sở dữ liệu SINHVIEN 


